DẪN NHẬP

Việt Nam vốn là một xứ nông nghiệp lấy lúa gạo làm căn bản của nền kinh tế.   Hiện nay, nước ta có độ 33 triệu ha đất đai, trong đó có độ 7,6 triệu ha đất canh tác với các hoa màu hàng niên và đa niên, 323.000 ha là đồng cỏ và 9,7 triệu ha là rừng (FAO, 1989). Độ 80% dân chúng còn sống về nghề nông gồm có lúa gạo, bắp, cây có củ và rể, hoa màu phụ, cây ăn quả, cây công nghệ, chăn nuôi, ngư nghiệp và lâm nghiệp. Gần đây, ngành lúa gạo và ngư nghiệp hàng năm đã mang ngoại tệ về cho đất nước với hơn một tỉ đô la cho mỗi ngành.  


Cây lúa trồng có thể xuất hiện ở Việt nam từ 10.000-8.000 năm trước Công nguyên (CN) về trước hoặc sớm hơn trong nền văn hóa Hòa bình và Sơn vi. Những di chỉ khảo cổ học đã có hiện nay và một số nghiên cứu của các chuyên gia trên thế giới cho biết rằng Việt nam có thể là một trong những trung tâm mà thủy tổ của cây lúa trồng xuất hiện trong thời nguyên thủy ở vùng Đông nam á. Các bộ lạc trồng lúa đã hiện diện cách nay khoảng sáu thiên niên kỷ và đã đánh dấu một khúc quanh lịch sử tiến bộ quan trong trong nền văn minh của dân tộc vì nghề trồng lúa nước đã mang đến cho con người đời sống ổn định hơn. Đời sống văn minh này được phát huy nhiều hơn nữa vào thời đại Hùng Vương khi mà người Việt đã có nhiều kinh nghiệm trồng lúa nước, lúa rẫy, biết làm bánh chưng, bánh dầy, biết nấu rượu, v.v. trong một xã hội có tổ chức. Sau đó, sự tiến bộ trong các kỹ thuật đồ đồng, gang, sắt, kỹ nghệ luyện kim đã giúp người nông dân có những phương tiện canh tác tinh xảo, hữu hiệu như cuốc cày kim loại để tăng gia sản xuất lúa gạo. Từ đó, loại thảo mộc này đã trở nên thức ăn căn bản của dân tộc cho đến hôm nay. Sự tiến bộ vẫn tiếp tục dù châm chạp từ thời kỳ Bắc thuộc đến thời độc lập của đất nước, qua cải tiến năng suất từ độ vài trăm kilô tăng lên 1,2 tấn mỗi hecta vào đầu thế kỷ XX.  

Trong nhiều thế kỷ vừa qua, ngành sản xuất lúa gạo Việt Nam đã trải qua những giai đoạn lịch sử thăng trầm của đất nước, từ tình trạng cổ sơ, ngừng đọng, đến tiến bộ chậm chạp trong thời quân chủ phong kiến, nối tiếp những thay đổi theo chiều hướng tiến bộ tích lủy của kỹ thuật vào thời kỳ thực dân, độc lập và thống nhất xứ sở. Tuy nhiên, sự phát triển thật sự nhanh chóng hơn hết chỉ xảy ra ở thời kỳ đổi mới trong thập niên vừa qua. Phần lớn sự tăng gia sản lượng lúa của nước từ bán thế kỷ thứ 19 đến cuối thế kỷ 20 là do sự bành trướng liên tục của diện tích đất trồng, năng suất và số vụ mùa. Vào thời kỳ 1868-73, diện tích trồng lúa của Việt Nam ứơc độ 600.000-700.000 ha (Carle, 1927 và Dumont, 1995). Do nhu cầu của dân số gia tăng nhanh chóng và xuất khẩu, diện tích này đã tăng lên 2,3 triệu ha trong 1912, gần 5 triệu ha trong 1942 và 7,6 triệu ha trong năm 2000. Năng suất bình quân cả nước đã được cải tiến từ 1,2 t/ha trong bán thế kỷ đầu tăng lên 2,0 t/ha vào thập niên 60s-70s, và 3-4 t/ha vào thập niên 80s-90s (FAO, 2001) (Bảng 1). Trình độ kỹ thuật trồng lúa thể hiện rõ rệt mức độ tiến bộ của dân tộc.

Việt Nam đã từng xuất khẩu gạo ít nhứt từ giữa thế kỷ 19 cho đến hết thập niên 1950s, sau đó trở thành xứ nhập khẩu thật sự vào những thập niên 60s-80s và trở lại địa vị xuất khẩu thật sự kể từ năm 1989, đứng vào hàng thứ hai trong những nước xuất khẩu trên thế giới trong năm 1.999-2.000. Đời sống của nông dân ở thôn ấp trong cùng thời gian trên đã thay đổi, nhưng vẫn còn cơ cực, nhất là những vùng sản xuất lúa gạo dư thừa. Tình trạng này không những chỉ xảy ra ở Việt Nam mà còn thấy ở đa số các nước trồng lúa ở Á Châu, ngoại trừ trường hợp Nhựt bổn, Nam Triều tiên và Đài loan vì những xứ này có chương trình bao cấp lớn lao của chính phủ họ. Thật vậy, đa số nông dân trồng lúa ở Thái lan vẫn còn nghèo khó mặc dù xứ này dẫn đầu xuất khẩu lúa gạo trong gần nửa thế kỷ qua.

Thành tựu của ngành trồng lúa hôm nay là do sự tiến bộ liên tục, mặc dù trì trệ trong các thời kỳ lệ thuộc và chiến tranh với ảnh hưởng nặng nề của các thời Bắc thuộc và các nền quân chủ phong kiến. Trong quá trình lịch sử, sự tăng gia sản xuất lúa gạo trong nước là do đóng góp không nhỏ từ du nhập kiến thức tiến bộ, khoa học và kỷ thuật của các nước kỹ nghệ Âu Mỹ. Cụ thể hơn hết là thành công lớn của cuộc Cách Mạng Xanh, mang đến không những cho nước ta mà cả thế giới những tiến bộ vĩ  đại trong ngành nông nghiệp trong hơn 30 năm qua. Việt Nam đã được thế giới nhiệt liệt ngưỡng mộ vì đã có những thành quả nổi bật do đề xướng kịp lúc chinh sách đổi mới, và áp dụng kỹ thuật tiến bộ từ cuộc Cách Mạng Xanh. Ngoài ra, thành tựu nêu trên là do kinh nghiệm tích tụ và óc sáng tạo của dân tộc trong  quá trình phát triển tiến bộ lâu dài của nền nông nghiệp mà chủ yếu là lúa gạo từ thời kỳ nguyên thủy cho đến ngày hôm nay. Cho nên, lịch trình tiến hóa của ngành canh tác lúa ở Việt nam sẽ được lần lượt duyệt xét qua các giai đoạn chính như sau: 

· Giai đoạn hái lượm lúa trong thời kỳ nguyên thủy (cho đến 3.000 năm trước),

· Giai đoạn phát triển trồng lúa trong thời Cổ đại (thời Hùng Vương và An Dương Vương: 2.700 – 2.180 năm trước),

· Giai đoạn trồng lúa trong thời Bắc thuộc (179 trước CN – 938 sau CN),

· Giai đoạn phát triển sản xuất lúa gạo trong thời độc lập (939 – 1.884 sau CN),

· Giai đoạn phát triển sản xuất lúa gạo trong thời Pháp thuộc và cận Cách Mạng Xanh (1885 – 1967 sau CN), và

· Cuộc Cách Mạng Xanh (1968 sau CN đến nay).

Với các kinh nghiệm phong phú của dân tộc trong hàng thiên niên kỷ và trước ngưỡng cửa thế kỷ 21, ngành sản xuất lúa gạo của Việt Nam cần phải chuyển mình như thế nào để có thể đưa đất nước thoát khỏi cảnh nghèo khó và có thể bắt kịp tiến bộ nhảy vọt của nhân loại trong kỷ nguyên tin học và công nghiệp sinh học hiện nay?
CHƯƠNG I
CÂY LÚA LOÀI ORYZA
Cây lúa được trồng trên khắp thế giới và nhiều nhất ở Á châu.  Năm 2.000, thế giới sản xuất gần 600 triệu tấn lúa trên 155 triệu ha ruộng thu hoạch, trong đó Á châu sản xuất và tiêu thụ hơn 90% tổng sản lượng, và Phi châu và Châu Mỹ La tinh sản xuất độ 5% sản lượng lúa thế giới ở mỗi lục địa (FAO, 2001). Tuy nhiên, thị trường lúa gạo trên thế giới rất nhỏ hẹp so với thị trường lúa mì và bắp, chỉ chiếm độ 5% tổng sản lượng sản xuất mà thôi; cho nên dễ bị giao động với sự thay đổi nhỏ trong mức cung cầu của các nước sản xuất lúa gạo quan trọng trên thế giới.

Cây lúa trồng ngày nay là do sự tiến hóa liên tục của loài lúa dại dưới sự tác động của con người và thiên nhiên qua nhiều thiên niên kỷ. Vào thời nguyên thủy, cây lúa dại được con người thuần dưỡng quanh những đầm lầy và những rẫy nương gần nơi cứ trú. Dưới các ảnh hưởng tác động của môi trường khắc nghiệt như khô hạn hoặc nhiệt độ thay đổi quá lớn hàng năm, một số loài lúa dại cổ sơ đã tiến hóa dần dần để thích ứng với các điều kiện phong thổ địa phương.  

Sự tiến hóa của loài lúa vẫn tiếp tục qua thời gian và không gian.  Nhờ sự thuần dưỡng và áp dụng phương pháp lai tạo của con người, cây lúa vốn từ  ít chồi đã trở nên nhiều chồi trong điều kiện thuận lợi; gié lúa từ  ít hạt (30-40 hạt/gié) có được nhiều hạt (100-300 hạt/gié); cây lúa bị nhiều quang cảm trở nên ít hoặc không quang cảm, từ dài ngày (135-210 ngày) trở thành ngắn ngày (80-100 ngày); ít phản ứng đạm trở nên phản ứng đạm cao; từ chỉ số thu hoạch thấp (0,2-0,3)  đã vượt cao hơn (0,4-0,6) và cuối cùng năng suất lúa từ thấp (200-300 kg/ha) tăng lên năng suất cao (10.000 – 11.000 kg/ha) trong điều kiện nhiệt đới.

1.1.         Tầm quan trọng của ngành trồng lúa: 

Lúa gạo là thức ăn căn bản của 39 xứ trên thế giới và cung cấp từ 35 đến 59% nguồn năng lượng quan trọng cho hơn 3 tỉ người trên thế giới (FAO, 1984), đặc biệt ở nhiều  nước Á châu gồm cả Việt nam.  Cây lúa có thể sinh sống và chịu đựng được nhiều điều kiện môi trường khắc nghiệt.  Chẳng hạn, cây lúa có thể sống trong vùng ngập nước nhiều tháng mà đa số các loại cây thực phẩm khác không thể sống được trong cùng điều kiện.  Ngoài ra, cây lúa còn có thể sinh tồn và phát triển được trong nước mặn, đất phèn và các loại đất có vấn đề nên thường được dùng làm hoa màu “tiền phong” trong các công tác khai khẩn đất đai trên thế giới.  Vào mùa mưa ở vùng có khí hậu gió mùa, ngoài cây lúa, không có loài cây thực phẩm chinh khác có thể sống trong nước để cung cấp đủ thực phẩm cho vùng dân cư đông đúc như Á châu.  Vì vậy, lúa gạo trở thành thức ăn căn bản của Á châu, từ vùng ôn đới với lúa Japonica có ít amylose (14-16%) đến vùng nhiệt đới với lúa Indica có nhiều amylose (> 20%) trong 3-4 thiên niên kỷ qua.   


Ngành sản xuất lúa gạo còn cung cấp công ăn việc làm cho hàng triệu người sinh sống ở nông thôn và thành thị cũng như đóng vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế, xã hội và chính trị trong những nước lấy lúa gạo làm thức ăn căn bản.  Thật vậy, trong nhiều nước ở Á châu nhà nước thường muốn giữ giá lúa gạo luôn ổn định ở mức độ thấp chỉ làm lợi cho các giới tiêu thụ ở thành thị hơn là nâng đỡ nông dân trồng lúa vốn nghèo khó, hầu tránh xáo trộn xã hội có thể xảy ra. 

Lúa gạo còn giữ vai trò thiết yếu trong tình trạng dinh dưởng và sức khoẻ của những người ăn cơm gạo hàng ngày.  Sau khi xay chà, gạo trắng chỉ còn chất tinh bột và mất đi các chất dinh dưởng và bần tố của gạo lức thiết yếu cho sức khoẻ của con người, như  protein, chất béo, thiamine, riboflavin, niacin and (–tocopherol.  Lý do chính của xay chà gạo cho trắng để tách cám ra khỏi hạt gạo nhằm giúp tồn trữ gạo được lâu, tránh mùi hôi do chất dầu trong cám sinh ra trong điều kiện khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới.  Sau đó, con người thích ăn gạo trắng hơn là gạo có màu sắc như gạo lức do thói quen mà thôi. 

Trong những xứ tiêu thụ gạo, các thức ăn hàng ngày thường có rất  ít chất mở, vôi, sắt, riboflavin và ascorbic acid.  Vì thế, các xứ này thường có những chứng bệnh thiếu dinh dưởng, như thiếu chất protein làm số tử vong cao; thiếu vitamin A ở phần lớn trẻ con và gây ra bệnh mù mắt; thiếu chất sắt gây ra bệnh dinh dưởng thiếu máu (anaemias) ở trẻ con từ 5-12 tuổi và đàn bà trong thời kỳ thai nghén; thiếu chất iodine gây ra bệnh bướu cổ và một số bệnh khác; và thiếu chất thiamine and riboflavin thường xảy ra ở xứ ăn gạo trắng hơn là ăn gạo hấp (parboiled rice), còn gọi là bệnh phù thũng (Beriberi) (Juliano, 1993).  Do đó, cần đẩy mạnh công tác cải tiến di truyền lúa để nâng cao tình trạng dinh dưởng con người qua phương pháp lai tạo thông thường hoặc công nghệ sinh học.  Thành phần các vitamin và bần tố của gạo và các phó sản được ghi trong Bảng 2.

Bảng 1: Tiến hóa trong diện tích (x1000 ha), năng suất (t/ha) và sản lượng lúa (x1000t) ở Việt nam từ 1860-70s đến 2.000

	
	1860-70s
	1912
	1927
	1942
	1955
	1970
	1990
	2.000

	Diện tích


	600-700*
	2.350**
	4.373
	4.917
	4.420
	4.724
	6.027
	7.648

	Năng suất 
	
	1,20*
	1,22
	1,20
	1,43
	2,15
	3,20
	4,10

	Sản lượng 
	
	
	5.322
	5.917
	6.362
	10.173
	19.225
	31.393


Nguồn:
FAO, 2000

* Carle, 1918 và Dumont, 1995

** Đông dương = 3.050.000 ha (Viện Nông nghiệp quốc tế, 1912), 

 

Cam bốt + Lào = 800.000 ha (ước đoán)

Bảng 2: Các vitamin và chất bần tố của lúa, gạo lức, gạo trắng và phó sản ở 14% ẩm độ.

	Loại gạo


	Năng lượng

(kcal)
	Thia

mine

(mg)
	Ribo

flavin

(mg)
	Niacin

(mg)
	x-Toco

pherol

(mg)
	Cal

cium

(mg)
	Phosp

horus

(g)
	Phy

tin P

(g)
	Sắt

(mg)
	Kẽm

(mg)

	Lúa
	378
	0,33
	0,11
	5,6
	2,00
	80
	0,39
	0,21
	6,0
	3,1

	Lức
	385
	0,61
	0,14
	5,0
	2,50
	50
	0,43
	0,27
	5,2
	2,8

	Gạo
	373
	0,11
	0,06
	2,4
	0,30
	30
	0,15
	0,07
	2,8
	2,3

	Cám
	476
	2,40
	0,43
	49,9
	13,30
	120
	2,50
	2,20
	43,0
	25,8

	Trấu
	332
	0,.21
	0,07
	4,2
	0
	130
	0,07
	
	9,5
	4,0


Nguồn: Juliano, 1993

1.2.      Nguồn gốc và phân phối: 

Cây luá loài Oryza thuộc phụ họ Pryzoideae và họ Poaceae (hay họ Hòa Bản Gramineae) và thích hợp sinh tồn ở những đầm lầy.  Cây lúa được canh tác từ vĩ tuyến 40o phía nam bán cầu đến vĩ tuyến 53o của bắc bán cầu, vàđược trồng từ mặt đất thấp hơn mặt biển cho đến cao độ 2.000 m trên mặt biển.  Trên thế giới có 20 loài lúa hoang và hai loài canh tác.  Những loài lúa hoang sống rải rác ở nhiều nơi trên thế giới, gồm có O. alta, O. australiensis, O. barthii, O. brachyantha, O. eichingeri, O. glumaepatula, O. grandiglumis, O. granulata, O. latifolia, O. longiglumis, O. longistaminata, O. meridionalis, O. meyeriana, O. minuta, O. nivara, O. officinalis, O. punctata, O. ridleyi, O. rufipogon and O. schlechteri.  Cây lúa hiện được canh tác đại trà để cung cấp thực phẩm cho con người trên thế giới là Oryza sativa L ở Á châu, có năng suất cao và được thế giới ưa chuộng.  Loài lúa Oryza glaberrima Steud. được canh tác ít hơn ở Tây Phi châu, có năng suất và chỉ số thu hoạch thấp hơn O. sativa.  Sự phân phối, nhiễm sắc thể và các nhóm gen của các loài lúa dại và lúa trồng được ghi nhận ở Phụ bản 1.

Đồng thời với vạn vật trên quả địa cầu này, loài lúa đã phát triển cách đây hàng triệu năm và hai loài lúa canh tác hiện nay đã trải qua quá trình tiến triển từ một loài tổ tiên chung  trên quả địa cầu nguyên thủy Gondwanaland.  Sau khi trái đất tách rời làm 5 lục địa, Á châu, Úc châu, Mỹ châu, Phi châu và Âu châu gồm cả Bắc cực, các di chỉ khảo cổ cho biết rằng thủy tổ của loài lúa có lẽ tập trung ở chân dãy Hy mã lạp sơn và sau đó rải rác ở Tây Phi, Úc châu, Nam mỹ và Tân Guinea (Chang, 1976).  Các tổ tiên của loài lúa trồng ở Á châu (O. sativa) đã xuất hiện vào thời kỳ đồ đá mới cách đây 10,000-15,000 năm từ vùng chân núi phía nam của dãy núi Hy mã lập sơn và miền Nam và Đông nam á.  Sự thay đổi thời tiết, đặc biệt sự luân chuyển thường xuyên  của mùa nắng và mưa cũng như sự thay đổi quá lớn của nhiệt độ đã làm gia tăng sự tiến hóa của các loài lúa để trở thành loài lúa hàng niên sinh tồn ở miền đông bắc và đông của Ấn độ, miền bắc của Đông nam á và miền nam của Trung quốc (Chang, 1985).  

Từ đó có thể suy ra rằng miền thượng du Bắc việt có thể là một trong những trung tâm xuất hiện của các tổ tiên của loài lúa trồng hàng niên.  Các loài lúa trồng này phát triển nhanh, chín sớm và sung túc hơn các loài lúa hoang có khuynh hướng bành trướng lên miền bắc hoặc xuống miền nam.  Lúa japonica của vùng ôn đới có thể do sự tiến hóa phát triển từ dòng lúa indica nhiệt đới đầu tiên hoặc có thể phát triển độc lập từ tổ tiên chung sau khi quả địa cầu nguyên thủy tách rời nhau, từ chân núi phía bắc của Hy mã lập sơn (Chang, 1985).  Các tổ tiên của loài lúa trồng bành trướng về miền nam để biến chuyển thành lúa javanica hay loài japonica nhiệt đới (Hình 1).

Theo Watanabe (1973), cuộc nghiên cứu trên đất gạch bằng trấu trong các thành phố danh tiếng đổ nát ở Ấn độ và trong vùng sông Cửu long, như  Miến Điện, Thái lan, Lào, Cam bốt và Việt nam phát hiện rằng cây lúa trồng ở Đông dương do bành trướng theo hai ngã:  Từ Lào theo sông Cửu long đi xuống phương nam có đặc tính cây lúa Japonica nhiệt đới. Một ngã khác từ Ấn độ qua vịnh Bengal đến bờ biển Đông dương, với đặc tính của cây lúa Indica. Vì vậy, Việt nam với khí hậu nhiệt đới nằm trong vùng đa dạng sinh thái của thảo mộc gồm cả cây lúa (Chang, 1995).

Sự tiến hóa của cây lúa loài Oryza được phát họa trong Hình 2.  Loài Oryza sativa có thể phát triển từ O.nivara, loài lúa dại hàng niên, hiện có nhiều trong vùng Đông Nam Á, và loài lúa dại này có thể do tiến trình phát triển từ loài O. rufipogon, một loại lúa dại đa niên. Ở Việt nam, lúa hoang O. nivara xuất hiện nhiều ở đồng bằng sông Cửu long và nhiều nơi khác và O. rufipogon được tìm thấy nhiều ở Bình thuận và nhiều nơi khác (Bùi Huy Đáp, 1980). Do thích ứng với phong thổ, đặc biệt về nhiệt độ, lúa O. sativa lại được tiến hóa làm hai nhóm: Indica thích hợp với khí hậu nhiệt đới và Japonica thích ứng với khí hậu lạnh và cho năng suất cao. Trong khi một nhánh khác của cây lúa phát xuất riêng rẻ từ Tây Phi châu, tiến hóa từ O. longistaminata đến O. breviligulata và cuối cùng trở nên O. glaberrima, một loại lúa trồng ở Phi châu.

[image: image1.emf] 

Hình 1: Sự bành trướng của các dòng lúa O. Sativa  và 
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Hình 2: Hoạ đồ tượng trưng cho tiến trình chuyên biệt của hai loại lúa canh tác (Khush, 1997).

           Nguồn gốc chính xác của cây lúa trồng còn đang được tranh luận.  Hiện nay, các nhà khoa học chỉ căn cứ trên các di chỉ khảo cổ tìm thấy được để định thời gian xuất hiện của các tổ tiên của loài lúa trồng.  Hai nước có nhiều công trình khảo cổ về khuynh hướng này là Ấn độ và Trung quốc.  Theo các chuyên gia Ấn độ, cây lúa hay “Vrihi” theo tiếng Phạn đã có vào thời văn hóa đồ đá mới (sớm) được khám phá tại Mahagara, Uttar Pradesh qua thử nghiệm với carbon 14 cho biết độ 6.570 ( 210 đến 4.530 ( 185 trước CN.  Sự khám này cho thấy rằng cây lúa đã có ở miền bắc Ấn Độ khoảng 8000 năm (Sahara and Kato, 1984; Nanda, 1999 và Sharma et al., 2000).  Tại Trung quốc, nhiều hạt lúa vào thời kỳ tiền sử cũng được tìm thấy ở nhiều vùng.  Tại tỉnh Zhejiang, hạt lúa được tìm thấy khoảng 7.000 năm (Chang, 1983 and Matsuo, 1997).  Châu thổ sông Hoàng hà được xem là nơi trồng lúa lâu đời nhất ở Trung quốc (Wang, 1986).  Theo Giáo sư Phạm Hoàng Hộ (liên lạc cá nhân, 2000), nguồn gốc cây lúa trồng có thể xuất phát ở vùng châu thổ Đông dương, nhưng có lẽ xuất phát từ châu thổ sông Hồng hơn là ở Cánh đồng Trung bộ Thái lan và cần phải có nhiều nghiên cứu khoa học sâu rộng hơn.  Điều này phù hợp với các nghiên cứu của Dr. T. T. Chang tại IRRI, Philippin như đã nêu trên.

1.3.
Lịch sử trồng lúa trên thế giới

Loài người đã biết hái những hạt lúa dại hay còn được gọi là lúa ma, lúa trời để làm thức ăn cách đây từ 10.000 đến 20.000 năm (Greenland, 1997).  Sau đó, loài người biết cách trồng lúa trước tiên ở vùng đất thấp, ngập nước để có nhiều thực phẩm hơn, rồi đốt và phá rừng làm rẫy để có thêm thức ăn.  Tuy nhiên, ở vùng Đông nam á, có ảnh hưởng gió mùa, nóng và ẩm ướt, cây lúa trồng có thể phát triển trước tiên ở vùng đồi núi dưới hình thức lúa rẫy vì loài người xuất phát từ nơi hang động.  Nền văn hóa Hòa bình là một chứng tích.  Trong khi đó, ở Ấn độ và Trung quốc loài lúa trồng xuất hiện đầu tiên ở đồng bằng (Matsuo, 1997).  

Sự tiến hóa sinh hoạt của con người từ lúc biết hái hạt lúa để ăn đến biết gieo lúa (6.000-7.000 năm trước), làm bờ để giữ nước trời (5.000-6.000 năm), dẫn thủy (hơn 4.000-gần 5.000 năm), làm hai vụ lúa (3.500-4.500 năm), biết làm ruộng đất bậc thang (terrace) (3.000-4.000 năm), biết cấy lúa và cày bừa (2.000-3.000 năm), làm ao hồ, sông rạch (hơn 1.000-hơn 2.000) để đem nước tưới lúa làm giảm bớt rủi ro do khô hạn.  Gần đây nông dân biết sử dụng phân hữu cơ và phân hóa học, tưới tiêu và giống cải thiện để làm tăng năng suất bình quân lúa trên thế giới từ vài trăm kg/ha lên gần 4 t/ha qua quá trình từ 8.000 đến 10.000 năm trước (Hình 3).

Thật vậy, năng suất lúa tiến triển chậm chạp theo thời gian, từ thời tiền sử đến hiện đại, từ lúa hoang dại đến lúa trồng, và từ trình độ man dã đến văn minh kỷ thuật.  Chẳng hạn, ở Trung quốc, năng suất tăng từ 0,34 t/ha truớc năm 206 trước CN lên 0,59 t/ha trong 220-265 sau CN; 0,85 t/ha trong 581-906; 1,45 t/ha trong 1260-1368; và 1,61 t/ha trong 1644-1911.  Trong khi đó, ở Nhật bổn, năng suất tăng gia nhanh hơn: từ 1,01 t/ha trong 800-900 sau CN lên 1,92 t/ha trong 1720-1840; 2,60 t/ha trong 1893-1897; và 3,10 t/ha trong 1903-1907 (Bảng 3).  Quả đây là những bước tiến nhảy vọt trong lãnh vực nông nghiệp vào thế kỷ 18-19 và đầu thế kỷ 20, nên có thể gọi đây là những cuộc Cách Mạng Xanh của Nhật bổn. 
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Hình 3: Tiến triển kỹ thuật và năng suất lúa, từ 10.000 năm trước đến hiện nay (theo Greenland, 1997)
Bảng 3: Năng xuất lúa tại Trung quốc và Nhật bổn trong các thế kỷ qua (t/ha).

	Năm
	Trung quốc
	Năm
	Nhật Bổn



	Trước 206- trước CN
	0,34
	
	

	206 BC-206 sau CN
	0,40
	
	

	220-265
	0,59
	
	

	265-317
	0,74
	800-900
	1,01

	317-420
	0,83
	1550
	1,65

	581-906
	0,85
	1720
	1,92

	960-1279
	1,04
	1840
	1,92

	1260-1368
	1,45
	1878-1887
	1,85

	1368-1644
	1,95
	1893-1897
	2,60

	1644-1911
	1,61
	1903-1907
	3,10




Nguồn: Theo Greenland, 1997.

1.4.
Cây lúa:

1.4.1. Các loại lúa: 
Cây lúa rất thích hợp với vùng khí hậu nhiệt đới và chịu ảnh hưởng của khí hậu gió mùa.  Loại thảo mộc này có thể phát triển sung túc trong nhiều vùng sinh thái khác nhau, đặc biệt trong nước ngập mà nhiều loại hoa màu thực phẩm khác không thể sống được.  Vào thời nguyên thủy, canh tác lúa được biết đến qua lúa rẫy, lúa na, lúa nà (thung lũng) và lúa nước.  Cho đến thời Pháp thuộc, các loại lúa thường được nói đến như lúa rẫy (miền Trung gọi là lúa cạn, miềng Bắc gọi là lúa nương), lúa nước, lúa cạn, lúa lóc, lúa ruộng, lúa gò, lúa đất cao, lúa ruộng thấp, lúa biền, lúa nổi, lúa nước mặn, v.v.  Vào đầu cuộc Cách Mạng Xanh, các chuyên gia lúa gạo trên thế giới đã đồng ý về phân loại lúa theo đặc tính của đất đai và khí hậu (IRRI, 1984) như sau:

· Lúa rẫy (lúa đất khô): Trồng ở vùng có mưa nhiều hoặc ít, đất tốt hoặc xấu và phối hợp các yếu tố này.

· Lúa tưới tiêu: Trồng ở vùng có nhiệt độ thích hợp hoặc nhiệt độ thấp

· Lúa ruộng nước trời: Lúa ruộng cạn (5-25 cm), sâu vừa (25-50 cm), thường bị hạn hoặc bị ngập nước

· Lúa thủy triều: Lúa nước ngọt, mặn, phèn và than bùn,

· Lúa nước sâu: Lúa ruộng cạn (25-50 cm), sâu (50-100 cm) và thật sâu (lúa nổi) (>100 cm).

Một cách tổng quát, tùy theo chu kỳ sinh trưởng, cây lúa được phân ra làm 4  loại như sau:


-  Lúa rất sớm: 

dưới 100 ngày


-  Lúa sớm:

từ 101 đến 120 ngày


-  lúa lỡ:

từ 121 đến 140 ngày


-  Lúa muộn:

trên 140 ngày

Tuy nhiên, sự phân loại nêu trên chỉ có tính cách tương đối mà thôi, vì nếu bị ảnh hưởng của nhiệt độ, một giống lúa sớm có thể nên lỡ hoặc muộn.  Thật vậy, khi IR8 được trồng trong miền Nam chỉ có 120-130 ngày; nhưng khi giống lúa này được trồng ở miền Bắc vào vụ đông-xuân có đến 180 ngày.  Ngoài ra, một giống lúa có quang cảm nhiều, khi được trồng bất cứ thời gian nào trong năm cũng sẽ trổ bông vào lúc ngày ngắn, khoảng tháng 10, vì cây lúa là loại cây ngày ngắn chỉ trổ bông khi thời gian ánh sáng trong ngày kém hơn 12 giờ.  Cho nên một giống lúa có quang cảm nhiều có thể trở nên lúa sớm, lúa lỡ hoặc lúa muộn theo định nghĩa phân loại lúa như trên, tùy theo thời gian trồng.  Hiện nay, đa số các giống lúa cao năng hay tân tiến có rất ít hoặc không có quang cảm.  Giống lúa có nhiều quang cảm chỉ còn dùng ở những vùng có nước sâu (như lúa nổi), nhằm làm dễ dàng cho việc thu hoạch mà thôi.

Về phương diện sinh thái và địa lý, lúa O. sativa có 2n= 24 nhiễm sắc thể, thường được phân biệt làm 3 nhóm: Indica, Japonica và Javanica (hay Japonica nhiệt đới).  

· Lúa Indica thường trồng ở khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới, có thân cao, dễ đổ ngã, nhiều chồi, lá ít xanh và cong và kháng được nhiều bệnh sâu nhiệt đới.  Hạt gạo dài hoặc trung bình có nhiều tinh bột.  Năng suất kém hơn lúa Japonica

· Lúa Japonica thường được trồng ở vùng ôn đới hoặc những nơi có cao độ trên 1.000 m (trên mặt biển), có thân ngắn, chống đổ ngã, lá xanh đậm , thẳng đứng, ít chồi, hạt gạo thường tròn, ngắn hoặc trung bình, và dẽo khi nấu vì ít chất tinh bột.  Lúa Japonica có năng suất cao.

· Lúa Javanica (bulu) hay lúa Japonica nhiệt đới được trồng ở xứ Indonêxia, có đặc tính ở giữa hai loại lúa Japonica va Indica.  Hình thức gần giống như lúa Japonica, có lá rộng với nhiều lông và ít chồi.  Thân cứng chắc và ít có quang cảm.  Hạt lúa thường có đuôi.

Ngoài ra, còn có loại lúa Oryza glaberrima được trồng ở Tây Phi châu cách đây 3.500 năm.  Nguồn gốc có thể ở lưu vực sông Niger ở Mali, có thân cao như Indica, gié lúa thẳng có ít hoặc không có nhánh phụ.  Hạt lúa không có lông trên vỏ trấu, có hưu miên lâu và gạo đỏ (Chandler, 1979).  Loại lúa này kháng được nhiều sâu bệnh và chịu đựng hạn, nhưng năng suất kém hơn những loại lúa nêu trên. 

Tuy nhiên, gần đây với nghiên cứu bằng isozyme loci người ta có thể phân biệt O. sativa làm 6 nhóm rõ ràng hơn : Nhóm I (Indica), II, III, IV, V và VI (Japonica).  Nhưng các nhóm II và III gần giống với nhóm I (Indica) và nhóm IV và V gần giống nhóm VI (Japonica) (Glaszmann, 1987).  Đa số các giống lúa thơm như Basmati 370, Khao dawk mali 105 và lúa rẫy (hay lúa nương) thiên về nhóm VI.

Các nhà chuyên môn cố gắng tìm hiểu cội nguồn của cây lúa cũng như sự phát triển của cây lúa theo thời gian và môi trường với mục tiêu cuối cùng nhằm cải tiến năng suất của cây lúa.  Nếu hiểu rõ ràng phương diện sinh lý của các thời kỳ phát triển của cây lúa, các nhân viên khuyến nông có thể khuyến cáo giúp nông dân cải thiện năng suất một cách hiệu quảvà đạt đến năng suất tiềm năng của lúa.  Thật vậy, công tác khuyến nông chỉ muốn cải tiến các thành phần năng suất của lúa, gồm: 

· Số gié lúa/m2

· Số hạt lúa/gié

· Tỉ lệ hạt lép (%)

· Trọng lượng 1.000 hạt

Công thức dùng để tính năng suất lúa như sau:

	Năng suất (t/ha) = Số gié lúa/ m2 x số hạt lúa/ gié x % hạt đầy x trọng lượng 

                                1.000-hạt (gr) x 1/100.000




Thí dụ: Số gié lúa/m2 = 250 gié; số hạt/gié = 150 hạt; tỉ lệ lép = 10% hay 90% hạt đầy; trọng lượng 1000 hạt = 25 gr.  

Năng suất lúa= 250 x 150 x 90 % x 25 x 1/100.000 = 8,4 t/ha

Chú ý: Xin xem thêm phụ bản 2: Cây Lúa: Hình thể học và các thời kỳ phát triển để hiểu rõ hơn về cây lúa, chủ yếu về hình thể học và các thời kỳ phát triển của cây lúa cũng như phương pháp cải tiến năng suất lúa của nông dân.

1.5.
Các loại lúa đặc biệt của Việt nam

Lúa dại:  Lúa dại hiện diện rải rác trên lãnh thổ nước ta.   Sự phân phối của một số giống lúa dại ở Việt nam, như  Oryza rufipogon, Oryza nivara, Oryza officinalis, Oryza granulata được ghi nhận trong Bảng 4.  

Lúa dại hiện được các nhà khoa học lưu ý một cách đặc biệt vì chúng cung cấp một số gen quý giá cho các cuộc tạo giống mới hoặc sử dụng trong công nghệ sinh học, nhằm chống kháng sâu bệnh và các vấn đề khó khăn môi trường, như mặn, chua, hạn hán, lũ lụt, v.v.  O. nivara có gen kháng lúa cỏ lùn;  O. longistaminata, O. officinalis có gen kháng bệnh bạc lá; O. minuta có gen kháng bệnh cháy lá, rầy nâu; O. rufipogon có gen chịu đựng phèn chua, v.v. (Phụ bản 3).

Bảng 4: Phân phối các giống lúa dại ở Việt nam (Tài liệu thu thập từ 1998)

	Số
	           Loài
	  Genome
	                            Phân phối



	1
	Oryza rufipogon
	AA
	Thung lũng Điện biên phủ, Cao nguyên Trung phần, Vùng bờ biển miền nam Trung phần, và Đồng bằng Cữu long 

	2
	Oryza nivara
	AA
	Cao nguyên Trung phần

	3
	Oryza officinalis
	CC
	Cao nguyên Trung phần, Đồng bằng sông Cữu long

	4
	Oryza granulata
	Chưa biết
	Tây bắc, Đông bắc, vài nơi ở Cao nguyên trung phần


Nguồn: Nguyễn Hữu Nghĩa et al., 2001.


Lúa nếp:   Lúa nếp thường có từ 0 đến 10% amylose mà thôi.  Ở Việt nam, nếp chiếm độ 10% sản lượng lúa, giá cao hơn lúa thường và được dân chúng sử dụng trong những dịp lễ lộc, cúng bái, với các sản phẩm như xôi vò, xôi gấc, xôi hoa cau, hoặc bánh chưng , bánh dầy, rượu đế.  Dân tộc miền núi thường ăn nếp.  Trên thế giới, chỉ có dân tộc Lào và người Thái (gốc Lào) ở miền Đông bắc Thái dùng nếp làm thức ăn căn bản.  Ông Lê Qúy Đôn trong thế kỷ 18 đã ghi nhận một số giống lúa nếp ở vùng bờ biển trong quyển sách Phủ biên tạp lục.  Ông đã tả 70 giống lúa cổ truyền trong đó có 29 giống nếp.  Một số giống nếp này là Nếp cái, Nếp hoa vàng, Nếp hạt to, Nếp tầm xuân, Nếp kỳ lân, Nếp suất, Nếp hạt cau, Nếp hương bầu, Nếp ông lảo, Nếp Trân,... mà nhiều giống còn được trồng đến ngày nay.


Lúa thơm: Lúa thơm thường cho năng suất thấp độ 2-3 t/ha, nhưng giá lúa cao gấp 2 hoặc 3 lần loại lúa thường.  Mùi thơm của loại lúa này là do gen “fgr” chi phối được tìm thấy trên nhiễm sắc thể số 8 ở khoảng cách 4,5 cm (Ahn et al., 1992).  Lúa thơm có số lượng lớn chất  hóa học 2-acetyl-1-pyrroline có mùi thơm như loại bắp nổ (popcorn) (Buttery et al., 1983).  Mùi thơm của các giống lúa thơm thường tùy thuộc vào điều kiện môi trường, như đất đai, khí hậu.  Chẳng hạn, Nàng thơm Chợ Đào chỉ có mùi thơm ở Chợ Đào, Long an, nếu được trồng ở Cần thơ sẽ không còn mùi thơm đó nữa. 

Nhóm lúa Tám thơm có hạt gạo dài, trong và thơm, cung cấp một số lượng cao để xuất khẩu, nhất là Trung quốc.  Nổi tiếng nhất ở miền Bắc là Tám thơm, cây thấp, cứng, gié trung bình, chịu lạnh, nhưng ở vùng đất phì nhiêu có nhiều gié.  Sau đó là Tám xoan, thân cao hơn, gié dài có nhiều hạt lúa.  Hai giống lúa này luôn được trồng ở đất màu mỡ và có năng suất cao độ 2-3 t/ha (Dumont, 1995).  Các giống lúa thơm ở miền Bắc được tìm thấy ở Phụ bản 4. 


Ở miền Nam, giống lúa nổi tiếng là Nàng thơm Chợ Đào, còn gọi là lúa hạt lựu vì có đốm bạc bụng.  Nàng thơm chợ Đào có thân cao, gié nhỏ, trọng lượng 1000 hạt từ 19 đến 29 gr (bình quân 22 gr).  Năng suất trung bình là 2-3 t/ha (Nguyễn hữu et al., 2001 b).  Ngoài ra, còn có các giống lúa thơm nổi tiếng khác như lúa Móng chim, Nàng hương, Nanh chồn (Bà rịa), Tàu hương, Thơm sớm, Thơm lùn, lúa Huyết rồng (Long An),... (Phụ bản 5).


Ở miền Trung và Tây Nguyên, có các giống lúa thơm nổi tiếng như lúa Ngự, Cúc thơm, Thái thơm, Nếp than, Nếp trắng, Bake dẽo, Nếp cải hoa vàng (Phụ bản 6).  Hai giống lúa thơm nổi tiếng nhứt ở miền Trung là Đế An cựu và lúa Ngự, nhưng nay không còn tìm thấy nữa. Lúa thơm ở Tây nguyên có trọng lượng 1000 hạt cao, trên 25 gr (Nguyễn Hữu Nghĩa et al., 2001b).


Hiện nay, có nhiều giống lúa thơm được du nhập vào Việt nam, như Basmati 370, Basmati mutant (Ấn độ), Khao dawk mali (Thái lan), Jasmine 85 (USA), VD10, VD20 (Đài loan), IR841 (IRRI, Philippine), Bác thơm, Quế hương chiêm, Qua dạ hương, Chi ưu hương (Trung quốc), v.v.  Lúa Basmati là giống lúa thơm nổi tiếng nhất trong các giống lúa này.  Lúa Basmati gốc ở Ấn độ, Pakistan và Nepal, được trồng độ 2 triệu ha trên thế giới hàng năm.  Gạo thơm này có hạt nhỏ, dài từ 6,8-7,0 mm, tỉ lệ chiều dài và chiều rộng từ 3,5 đến 3,7, và có hàm lượng amylose trung bình 20-22%.  Gạo Basmati sau khi nấu nở dài ra, nhưng vẫn thon và hạt cơm mềm rời nhau sau nhiều giờ.  Hai đặc tính chính của Basmati là mùi thơm và cơm nở dài; đặc tính sau này bị chi phối bởi nhiều gen nên gây khó khăn trong tạo giống truyền gen (Khush, 2001). 

1.6.      Lúa nhập nội  

Chương trình nhập nội giống lúa ngoại quốc đã giúp xứ sở có thêm nhiều giống lúa mới, làm đa dạng sinh thái, đóng góp vào phát triển ngành trồng lúa cả nước.  Sự trao đổi giống lúa trên thế giới đã có cách đây hàng ngàn năm.  Ở Việt nam, có lẽ giống lúa nhập nội đầu tiên là giống lúa Chiêm có nguồn gốc từ xứ Chiêm thành.  Theo Bùi Huy Đáp (1980), giống lúa Chiêm được mang từ miền nam vào Bắc việt cách đây cả 2000 năm.  Theo sử liệu, cách đây hơn ngàn năm (1010 sau CN), Trung quốc có hạn hán trầm trọng nên vua nhà Tống ra lệnh trao đổi giống lúa chiêm, loại lúa sớm từ miền Trung Việt nam bằng ngọc báo để trồng kịp thời vụ (Ho, 1969).  Vào thời kỳ Bắc thuộc, đã có nhiều giống lúa du nhập từ Trung quốc (Xem Chương V: 1.2.  Các giống lúa).  

Vào thời Pháp thuộc, sự du nhập các giống lúa mới từ ngoại quốc nhiều hơn, đa dạng hơn, với mục tiêu nhằm phục vụ cho nhu cầu xuất khẩu lúa gạo thời bấy giờ, chủ yếu cải tiến chất lượng và năng suất.  Các giống lúa cải tiến đã được nhập nội từ lâu  như giống lúa Neang Veng 339 E 23, Prey keo E 53, Puang Ngeon E 49, Tunsart,...  Những thí nghiệm về các giống lúa ngoại quốc đầu tiên từ Ấn Độ và Bengal được người Pháp thực hiện ở Nam Kỳ vào năm 1878; nhưng không có kết quả.  Thí nghiệm giống lúa du nhập lại được tiếp tục vào năm 1892 bởi Phòng Thương mãi Sài gòn với các giống lúa của Miến điện; và vào năm 1895 bởi Sở Nông Nghiệp Nam kỳ với các giống lúa của đảo Java (Capus, 1918).  Đến năm 1914, giống lúa có chất lượng cao, như giống Caroline, gốc Mỹ, được du nhập từ Inđô-nê-sia cho chương trình cải thiện giống (Carle, 1927).  Lúc bấy giờ, một số các giống nhập nội được tuyển chọn và được canh tác đại trà, đã thay thế nhiều giống lúa cổ truyền trong nước.  

Từ 1945 đến 1954, một số giống lúa Trung quốc ngắn ngày (100-110 ngày) đã được du nhập vào Việt nam.  Trong thời gian 1960-68, nhiều giống mới được tuyển chọn từ các giống du nhập, như Nông nghiệp 1, giống 127 và Đông xuân 4, có năng suất cao hơn lúa địa phương (Vũ Tuyến Hoàng, 1995); Nam ninh, Trà trung tử, Mộc tuyền, Bao thai lùn.  Các giống lúa châu Âu như Dybowski, Dunghan Shali, Uz Rosz; giống lúa Ấn độ như Jaya; Pakistan như Barkali; Miến điện như Biplab được du nhập trồng ở Bắc việt (Bùi Huy Đáp, 1980).

Sự du nhập các giống ngoại quốc càng ngày càng nhiều và đến cao điểm vào thời kỳ Cách Mạng Xanh xảy ra trong nước, qua các chương trình trao đổi giống lúa của IRRI và các quốc gia láng giềng.  Sự trao đổi rộng rãi của các giống lúa giữa các quốc gia là yếu tố quan trọng cho sự hình thành của cuộc Cách Mạng Xanh trên thế giới.  Ở miền Bắc, nhiều giống Trung quốc đã được du nhập.  Trong những năm gần đây, các giống lúa thuần có năng suất cao và ngắn ngày được du nhập từ Trung quốc và trồng đại trà ở miền Bắc như: Q5, Khang dân, Lưỡng quãng, Ái hoa thanh, Kim Cương và các giống lúa lai như: Sán ưu 63, Sán ưu quế 99, Nhị ưu 63, Nhị ưu 838, Bồi tạp sơ thanh, Bồi tạp 49, Bồi tạp 77, v.v.  Các  giống lúa dài ngày được bổ sung gồm có DT10, Xi23, C70, C71 (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, 1999).  Ở miền Nam, đa số các giống lúa được du nhập từ IRRI ở Philippin, như IR36, IR42, IR64, IR72, IR50404, MTL145, MTL250, IR62032, v.v. 

1.7.       Công tác bảo quản gen:

Các giống lúa cổ truyền chứa nguồn gen phong phú có thể được dùng để tạo ra những giống lúa cải thiện với các đặc tính mong muốn.  Các nhà tạo giống trong tương lai tùy thuộc rất nhiều vào cung cấp nguồn gen để tăng gia năng suất, sản xuất bền vững và bảo đảm an toàn lương thực.  Tuy nhiên, sự bành trướng sử dụng một số ít giống có năng suất cao đã gây ra hiện tượng soi mòn gen do sự biến mất dần của các giống lúa cổ truyền.  

Công tác bảo quản gen đã được Ủy ban Lúa gạo quốc tế của FAO thực hiện trong thập niên 50s, qua sự thành lập 3 trung tâm bảo quản cấp vùng cho 3 dòng sinh thái: loại lúa Indica được tồn trữ ở Viện Khảo cứu lúa gạo trung ương ở Cuttack, Ấn độ; loại lúa Javanica ở Trung tâm khảo cứu nông nghiệp trung ương ở Bogor, Indonesia; và loài lúa Japonica ở Viện quốc gia khoa học nông nghiệp ở Hiratsuka, Nhật bổn.  Ngoài 

ra, loại lúa nước sâu được cất giữ ở Viện Khảo cứu nông nghiệp (bây giờ là Viện Khảo cứu Lúa gạo Banglađết), ở Dakha, Banglađết.  Số lượng giống lúa thu thập là

1,344 giống, nhưng vì thiếu phòng lạnh các trung tâm trên không thể bảo tồn gen một cách hoàn hão (Paryhasarathy, 1972).   

Sau đó, Viện Khảo cứu lúa gạo quốc tế (IRRI) ở Los Banos,  Philippin đã bắt đầu chương trình thu thập, bảo tồn và đánh giá các giống cổ truyền và các lúa dại từ 1962.  Khoảng 90.000 giống lúa trồng trên khắp thế giới đã được tồn trữ ở IRRI và cùng một số lượng giống lúa này được IRRI gởi bảo quản ở Phòng Khảo nghiệm tồn trữ hạt giống quốc gia Mỹ (US. National Seed Storage Laboratory) tại Fort Collins thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ, Colorado, xứ Mỹ và ở Viện Quốc gia tài nguyên nông sinh (National Institute of Agrobiological Resources) ở Nhật bổn.  Nhưng sự bảo quản tại các phòng lạnh hiện nay có thể làm ngăn trở sự tiến hóa của các giống lúa này với môi trường.  Vì vậy, bảo quản các giống lúa ngoài ruộng rất cần thiết nhưng tốn kém. 

Vào tháng 4 năm 1993, các Trung tâm nghiên cứu trực thuộc CGIAR (Consultative Group for International Agricultural Research) yêu cầu được đặt tất cả các sưu tập căn bản của họ dưới sự bảo trợ và hướng dẫn của Ủy ban Tài nguyên Di truyền Thảo mộc của FAO (The Commission on Plant Genetic Resources).  Vào tháng 11-2001, Hội nghị FAO hàng năm ở Rome đã chấp nhận Lời bảo đảm (Undertaking) và trở nên “Thõa Ước Quốc Tế về Nguồn Di Truyền Thảo Mộc cho Thực Phẩm và Nông Nghiệp”, nhằm  bảo tồn, sử dụng, trao đổi, buôn bán hạt giống và mầm giống trong điều kiện phân chia quyền lợi công bằng cũng như bảo vệ và khuyến khích “quyền nông dân” ở tầm mức quốc gia và quốc tế.  Thõa ước cũng nhằm khuyến khích sự đa dạng sinh học trong phát triển nông nghiệp vững bền.  Quyền lợi của các nhà tạo giống và nông dân được bảo đảm.  Thõa ước này sẽ có hiệu lực khi có ít nhứt 40 quốc gia phê chuẩn chấp nhận. 

Cũng nên nhắc ở đây Thỏa ước Đa dạng sinh học (Convention on Biological Diversity-CBD) đã có hiệu lực trong tháng 12 năm1993 và được phê chuẩn bởi 170 nước, cung cấp căn bản luật lệ cho sự bảo quản và sử dụng đa dạng sinh học.  Trong năm 1996, với sự phối hợp của FAO, kế hoạch hành động toàn cầu đã được chấp nhận ở Leipzig, Đức quốc cho thấy thế giới có khuynh hướng phát triển ba mục tiêu của Thỏa ước này:

· Bảo quản

· Sử dụng bền vững

· Phân chia quyền lợi công bằng

Từ thập niên 1910s, Việt nam đã tiên phong trong bảo tồn các giống lúa địa phương.   Trung Tâm Thí Nghiệm Lúa Cần thơ , thành lập năm 1913, đã bảo tồn hàng năm nhiều giống lúa cổ truyền, qua chương trình tuyển chọn giống của Trung Tâm (Carle, 1927).   Trung tâm này đã tuyển chọn nhiều giống địa phương để trồng đại trà, như Ba trăng, Bông dừa, Bông dâu, Cà đung, Huê kỳ, Móng tay, Nàng gồng, Nàng quớt trắng, Nàng ngọc chùm, Rạ niêu, Rạ chùm,... (Trần văn Hữu, 1927).

Công tác này vẫn còn được tiếp tục bởi Cục Túc Mễ Đông Dương và Bộ Nông nghiệp tại Trung tâm Thí nghiệm lúa Long định ở Tiền giang và các trại lúa phụ khắp Miền Nam cho đến khi nhiệm vụ của Trung tâm và các trại lúa này được chấm dứt sau 1975.  Từ 1956, vài ngàn giống lúa địa phương được Hàn lâm viện  Nông lâm thu thập và bảo tồn cho đến năm 1975 (Vũ Tuyến Hoàng, 1995).

Nhận thấy sự bành trướng mau lẹ của các giống lúa cao năng và hiện tượng sói mòn di truyền qua biến mất dần của các giống lúa địa phương ngay từ thời gian khởi đầu của cuộc Cách Mạng Xanh, Bộ Nông nghiệp miền Nam thực hiện công tác thu thập các giống lúa này vào năm 1970 qua sự hợp tác của các chuyên viên lúa gạo tại các Ty Nông Nghiệp ở các tỉnh.  Cho nên, vào tháng 5-1970, 312 giống lúa địa phương gồm cả giống lúa Tẻ tép được gởi qua Viên Khảo Cứu Lúa Gạo Quốc Tế (IRRI) ở Los Banos, Philippin để đánh giá và tồn trữ; trong số này có 241 giống hội đủ tiêu chuẩn để được tồn trữ lâu dài tại Viện này (liên lạc với Dr. M. Jackson và Evangeline B. Guevarra, IRRI, 2000).  Xin đề nghị các nhà tạo giống lưu ý đến công tác đánh giá này của IRRI để làm phong phú nguồn gen của xứ sở.  

Nhờ công tác thu thập giống trên, giống lúa Tẻ tép được IRRI trồng đánh giá và tìm được gen kháng bệnh cháy lá cực cao của giống nầy.  Công tác thu thập các giống lúa địa phương được tiếp tục vào năm 1989 và1995 cùng với công tác tìm các giống lúa dại. 

Thêm vào đó, còn có nhiều giống lúa địa phương hàm chứa khả năng chống kháng được dùng làm gen hữu dụng trong các cuộc tạo giống trong nước.  Ở miền Bắc có (Lê Thị Hoàn et al., 1999 và Vũ Tuyến Hoàng, 1995):

· giống địa phương nổi tiếng như  Cườm, Báu và Chiêm đá chịu mặn cao.

· giống thuộc nhóm CH hoặc LC chịu hạn hán.

· giống U 17, U 14 và C 10  chịu úng thủy (chịu ngập đến 7-10 ngày).....
Ở miền Nam có (Bùi Chí Bửu et al., 1997 và Lê Thị Hoàn et al., 1999):

· Thần nông đỏ, Nàng co đỏ, Sóc nâu, Ba xuyên, nếp ruồi mốc, Tiêu xồi, Vệ

phích, Ba đuông chịu được mặn.

· Các giống lúa Sa quay, Tàu nút, Bải sào, Nàng phước, Ba chúc chống chịu độ

độc nhôm.  

· Hai giống chịu phèn cao nhất là Cà đung đỏ, và Lúa thước, kế đến là Nàng côi, Trắng hòa bình, Lúa thước cồ.  

· Lúa Tẻ tép, Sa mo rằn, Tép Sài gòn, Gié nòi, Ba lê C7025 có gen kháng bệnh cháy lá. 

· Giống Lúa thơm, Cà đung đỏ, Ba thiệt, Baltett, Nàng thơm Chợ Đào, Cau 264, Gié nổi có gen kháng rầy nâu.  


· Giống lúa Giàu và Sa-mo rằn có chỉ số tỉ trọng hạt cao.  

· Giống Bông hường có mức độ làm đầy hạt lúa cao.

· Giống Sa-mo rằn có thời gian làm đầy hạt lúa lâu dài.

Hiện nay, công tác bảo quản gen vẫn được tiếp tục; nhưng việc tồn trữ các giống lúa địa phương tại Việt Nam còn bị phân tán và rải rác tại các Viện: Viện Khoa học Kỷ thuật Nông nghiệp Việt nam, Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm ở miền Bắc và tại Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu long, trường Đại học Cần thơ ở miền Nam, v.v.  Hiện có vào khoảng 6.000 giống địa phương được giữ tại ngân hàng gen ở Hà nội, với 167 giống nếp và108 giống lúa Tám Thơm.  Trường Đại học Cần thơ có hơn 5.000 giống lúa, trong đó 1.552 giống địa phương và 498 giống lúa rẫy được thu thập tại miền Bắc và Tây Cao nguyên (Lê Thị Hoàn, et al., 1999). Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long tồn trữ độ 1836 mẫu giống, trong đó gồm có 219 giống lúa mùa, sớm, ít quang cảm và 1617 giống lúa mùa, lỡ và muộn, có tính quang cảm.  Hàng năm Viện đánh giá độ 1200 giống. (Bùi Chí Bửu et al.,1997).

Trong 100 năm qua, số giống lúa địa phương từ 1200-2000 giống vào đầu thế kỷ tăng lên độ 13.000 -15.000 giống hiện nay, chứng tỏ rằng lúa địa phương đang tiến hóa theo thời gian và không gian khá nhanh, nhưng cũng có thể nhiều giống lúa cùng một thứ mà khác tên hoặc là đã tiến hóa để thích ứng với phong thổ địa phương. Tuy nhiên, công tác bảo tồn gen cả nước hôm nay chưa được tổ chức thông suốt, cho nên, cần có sự phối hợp trong thu thập, tồn trữ, đánh giá và sử dụng gen lúa trong dài hạn để tăng gia hiệu năng của công tác này và tránh trùng hợp, phí phạm tài lực của xứ sở. Hiện nay, có Trung tâm quốc gia ngân hàng (quỹ) gen được thành lập tại Viện Khoa học Nông nghiệp Việt nam ở Hà nội; nhưng vẫn còn nhiều Trung tâm ngân hàng gen lúa khác hoạt động trong nước.   

Tẻ tép: Cũng nên vinh danh ở đây cho giống lúa địa phương Tẻ tép của Việt nam đã được các chuyên gia lúa gạo trên  thế giới nhìn nhận là giống lúa có gen di truyền chống kháng bệnh cháy lá hay bệnh đạo ôn ở mức độ cao và được nhiều quốc gia trên thế giới sử dụng trong chương trình tạo giống của họ.  Nên nhắc ở đây rằng giống lúa Tẻ tép cùng với các giống lúa địa phương khác cũng được chuyên gia Nhật Bổn thu thập tại quận Vũ thu, tỉnh Thái bình vào Thế chiến thứ hai (liên lạc với Lê Thị Hoàn, 2002).  


Một loài lúa vô danh nơi bản xứ


	Nhưng tuổi tên lừng lẫy chốn năm châu!


	Lúa xanh màu, mộc mạc, sống đồng sâu


	Từng tắm gội nước trời vùng đất thép


	Từng tôi luyện mang tên loài Tẻ tép


	Vươn vùng lên đề kháng lực đa phương


	Sống muôn đời gieo phấn rải hoa hương


	Dù thân lá ốm mòn tư phong thẳng


	Dù đất xám khô cằn chồi chắc rắn


	Vốn bẩm sinh kháng chống đạo ôn vàng


	Bệnh hiểm nguy luôn đột phá mùa màng


	Làm hao mất hàng muôn ngàn tấn thóc!


	Chẳng buông tha nương mạ non vừa mọc


	Bởi lòng tham mưu diệt hóa giống nòi!


	Chỉ... lúa Tép năng lực kháng tuyệt vời


	Đứng hàng đầu gen di truyền chống kháng!


	Như truyền thống người Việt nam ngời sáng.


	


Lúa Chiêm: Giống lúa Chiêm được trồng ở miền Trung Việt nam lâu đời và là giống lúa  ngắn ngày và có thể chịu đựng hạn hán.  Lúa Chiêm không có quang cảm nên được gọi “lúa Chiêm là lúa vô nghì, cấy trước trổ trước không kỳ đợi ai.” Giống lúa này được đem trồng ở miền Bắc lâu năm trong vụ đông-xuân, vì thế có vụ lúa Chiêm ở miền Bắc.  Ở tỉnh Quảng nam hiện nay vẫn còn trồng lúa Chiêm vào tháng 5 và gặt vào tháng 9.  Năm 1.010 sau CN và vào đời nhà Tống, Trung quốc du nhập Lúa Chiêm để trồng ở tỉnh Phúc Kiến (Chang, 1985, Greenland, 1997).  Năm 1.012, vua Tống ra lệnh đem 30.000 giạ lúa Chiêm từ Phúc Kiến để trồng ở hạ lưu sông Dương tử nhân vùng này bị hạn hán nặng, đã mở đầu cho thời kỳ phát triển thâm canh trong ngành trồng lúa hầu bảo đảm an ninh thực phẩm, đáp ứng nhu cầu gia tăng nhân số, và tăng gia nguồn lợi tức cho nông thôn.





Ở Trung quốc, lúc bấy giờ giống lúa Chiêm được gọi là “lúa rẫy An nam”, hoặc lúa “60 ngày” hoặc lúa “100 ngày vàng” (hundred-day-yellow) (Ho, 1969).
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Vùng lúa bắt nguồn
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